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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Thông tin chung:
- Tên học phần (HP): HÓA PHÂN TÍCH

         ANALYTICAL CHEMISTRY
- Số tín chỉ (TC): 2
- Mã học phần: 
- Giảng dạy cho sinh viên (SV) năm thứ 3 ngành Kỹ thuật hóa dầu
 - Loại học phần: 
( bắt buộc

( tự chọn 

- Học phần tiên quyết: Hóa đại cương
- Học phần học trước: Hóa đại cương
- Học phần học song hành: Hóa hữu cơ
- Phân bổ thời gian : 

- Lên lớp:
             23 tiết


+ Lý thuyết:
             19 tiết

+ Bài tập: 
             04 tiết
             + Thí nghiệm, thực hành:                      07 tiết 

 - Tự học, tự nghiên cứu: 
             60 giờ 
2. Mô tả tóm tắt nội dung học phần
Học phần gồm 05 chương lý thuyết và 03 bài thực hành về các cân bằng xảy ra trong dung dịch và các phương pháp phân tích định lượng hóa học: trung hòa, oxi hóa khử và kết tủa. Mỗi phần đều có đề cập đến những vấn đề tổng quát và có ví dụ cụ thể. 
Chương trình thực nghiệm giúp cho sinh viên nắm được một số phương pháp phân tích định lượng các chất nhất định, rèn luyện cho sinh viên một số thao tác cơ bản và cần thiết trong phân tích.

3. Chuẩn đầu ra 
3.1. Chuẩn chung

Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về phân tích định lượng, giúp cho sinh viên củng cố và phát triển những kiến thức về các quy luật hóa học, các tính chất hóa học của các nguyên tố, của các hợp chất… mà sinh viên đã được học trong học phần Hóa đại cương. Đồng thời học phần cũng làm cơ sở cho sinh viên tiếp tục nghiên cứu một số môn học chuyên ngành khác.
3.2. Chuẩn cụ thể
a) Kiến thức 
- Hiểu khái niệm chất điện ly, độ điện ly và hằng số điện ly;
- Nắm được nội dung và ý nghĩa của định luật bảo toàn nồng độ và định luật bảo toàn điện tích;
- Áp dụng được định luật tác dụng khối lượng để tính  hằng số cân bằng; 

- Hiểu rõ và phân biệt được sự khác nhau giữa nồng độ và hoạt đô, mối quan hệ giữa chúng;
- Trình bày được nguyên tắc, phân loại các phương pháp phân tích khối lượng và cách tính kết quả định lượng;
- Mô tả được các giai đoạn chính của phân tích khối lượng; 

- Nắm được nguyên tắc chung của phương pháp phân tích thể tích; 

- Hiểu khái niệm sự chuẩn độ, điểm tương đương, điểm cuối, dung dịch chuẩn, chất chỉ thị;  

- Nắm vững khái niệm nồng độ thể tích, nồng độ phần trăm,nồng độ mol, nồng độ đương lượng, độ chuẩn và độ chuẩn theo chất định phân; 

- Áp dụng định luật đương lượng hoăc định luật hợp thức để tính được kết quả định lượng;
- Hiểu khái niệm về axit, bazơ theo Bronsted – Lowry và tính được pH của các dung dịch này trong trường hợp riêng lẻ;
- Biết  được tính chất, thành phần và tác dụng của dung dịch đệm;
- Nắm được nguyên tắc chung của phương pháp chuẩn độ axit – bazơ; mô tả được dạng đường cong chuẩn độ và lựa chọn được chất chỉ thị trong phương pháp chuẩn độ axit – bazơ;
- Trình bày được khái niệm về chất oxy hóa, chất khử, cặp oxy hóa khử liên hợp, phản ứng oxy hóa khử; thế oxy hóa  khử, thế oxy hóa khử tiêu chuẩn và  thế oxy hóa khử tiêu chuẩn điều kiện;  

- Biết được nguyên tắc, điều kiện ứng dụng và tính được kết quả của các phương pháp định lượng bằng permanganat, dicromat, iot-thiosunfat;
- Biết được một số chất chỉ thị thường dùng trong phương pháp chuẩn độ oxy – hóa khử; 

- Hiểu rõ điều kiện để tạo thành kết tủa, khái niệm tích số tan, độ tan và mối quan hệ giữa chúng; hiểu về kết tủa phân đoạn và ứng dụng của nó trong chuẩn độ kết tủa;
- Trình bày được cơ sở của phương pháp chuẩn độ kết tủa nói chung và 3 phương pháp chuẩn độ đo bạc: Mohr, Volhard và Fajan. Tính được kết quả của phép chuẩn độ;
- Nắm vững các thao tác định lượng cơ bản và quy trình tiến hành một phương pháp phân tích;
b) Kỹ năng

- Giải được các bài toán cơ bản về mặt định lượng trên cơ sở định luật đương lượng và định luật hợp thức, cách tính sai số của phép phân tích
- Nắm vững các phương pháp phân tích định lượng hóa học: phân tích khối lượng, phân tích thể tích

- Thực hiện được các thao tác chuẩn độ và tính được kết quả định lượng
c) Thái độ

Hình thành Nhận thức về tầm quan trọng của các kiến thức cơ bản mà HP cung cấp và cách ứng dụng trong chuyên ngành mà sinh viên theo học
4. Học liệu
· Tài liệu bắt buộc:
[1] Từ Vọng Nghi, Hóa học phân tích. Phần I: Cơ sở lí thuyết các phương pháp hóa học phân tích,  NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007
[2]  Trần Tứ Hiếu, Hóa học phân tích, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2002
· Tài liệu tham khảo:
[3]  Nguyễn Tinh Dung, Hóa học phân tích 1, 2, 3, NXB Đại học sư phạm, 2011
[4]  Hoàng Minh Châu, Từ Văn Mạc, Từ Vọng Nghi, Cơ sở hóa học phân tích, NXB khoa học và kỹ thuật, 2002
[5] Daniel Harris, Quanlitative Chemical Analysis, W. H. Freeman, 2010
[6] Emil Slowinski, Wayne C. Wosley and Robert Rossi, Chemical Principles in the Laboratory, Cengage Learning, 2011
[7] Nguyễn Thị Thu Vân, Trần Thị Minh Hiếu, Nguyễn Duy Khiêm, Lê Xuân Mai, Nguyễn Bạch Tuyết, Thí nghiệm phân tích định lượng, NXB Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2011
5. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập
a) Kiểm tra – đánh giá quá trình:   30%
+ Tham dự lớp đầy đủ: 

  5%

+ Bài tập: 


             10%
+ Thực hành:                                    15%

· Tham gia đầy đủ các bài TN, tuân thủ nội quy phòng TN, thao tác và kỹ thuật thực hành:   20%
· Điểm trung bình cộng các bài TN:  80%
b) Kiểm tra – đánh giá giữa kỳ:       20%
+ Hình thức kiểm tra: Trắc nghiệm khách quan

+ Thời lượng: 45 – 60 phút
+ SV không được tham khảo tài liệu
c)  Thi cuối kỳ: 


  50%

+ Hình thức kiểm tra: Trắc nghiệm khách quan

+ Thời lượng: 60 – 90 phút
+ SV không được tham khảo tài liệu
6. Yêu cầu đối với học phần
· Sinh viên phải nghiên cứu trước giáo trình, chuẩn bị các ý kiến hỏi, đề xuất khi nghe giảng;

· Sưu tầm, nghiên cứu các tài liệu có liên quan đến nội dung của từng phần, từng chương, mục hay chuyên đề theo sự hướng dẫn của giảng viên;

· Tham dự đầy đủ các giờ giảng của giảng viên (tối thiểu 80%), làm đầy đủ bài tập và các buổi tổ chức thảo luận dưới sự hướng dẫn và điều khiển của giảng viên theo quy chế của trường;
· Sinh viên không được phép dự thi học phần Hóa phân tích nếu không làm và nộp báo cáo đầy đủ các bài thí nghiệm.
7. Nội dung chi tiết HP và hình thức tổ chức dạy – học
	Thời gian
	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy-học
	PPGD/Yêu cầu SV
	Dự kiến CĐR đạt được sau khi kết thúc chương

	
	
	GIỜ LÊN LỚP
	TN/TH/TT
	
	

	
	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Báo cáo chuyên đề
	
	
	

	Tuần 1:


	Chương 1: Dung dịch chất điện ly. Cân bằng hóa học.
1.1 Chất điện ly và sự điện ly
1.2 Cân bằng hóa học và hoạt độ 

	1
	0,5
	
	
	PPGD: 

- Thuyết trình

- Trình chiếu Powerpoint

Yêu cầu SV:

- Đọc tài liệu [1] chương 1; [2] phần I, chương 1
- Tìm thông tin liên quan tới chất điện ly, hằng số điện ly, hằng số cân bằng và hoạt độ
	- Hiểu khái niệm chất điện ly, độ điện ly và hằng số điện ly
- Nắm được nội dung và ý nghĩa của định luật bảo toàn nồng độ và định luật bảo toàn điện tích

- Áp dụng được định luật tác dụng khối lượng để tính  hằng số cân bằng 
- Hiểu rõ và phân biệt được sự khác nhau giữa nồng độ và hoạt đô, mối quan hệ giữa chúng

	Tuần 
1,2:
	Chương II: Đại cương về phân tích khối lượng và phân tích thể tích
2.1 Phương pháp phân tích khối lượng 
   2.1.1 Nguyên tắc chung của phương pháp phân tích khối lượng
   2.1.2 Các phương pháp phân tích khối lượng

   2.1.3 Phương pháp kết tủa 

   2.1.4 Cách tính kết quả trong phân tích khối lượng

2.2 Phương pháp phân tích thể tích

   2.2.1 Nguyên tắc của phương pháp phân tích thể tích
   2.2.2 Một số định nghĩa và khái niệm cơ bản
   2.2.3 Phân loại các phương php phân tích thể tích

   2.2.4 Các cách chuẩn độ

   2.2.5 Cách biểu diễn nồng độ trong phân tích thể tích  

   2.2.6 Cách tính kết quả trong phân tích thể tích
	3
	
	
	
	PPGD: 

- Thuyết trình 
- Trình chiếu Powerpoint

Yêu cầu SV:

- Đọc tài liệu [1] chương 2; [2] phần II, chương 1 và 6
- Tìm hiểu về nguyên tắc, phân loại,  cách tính kết quả định lượng trong phương pháp phân tích khối lượng và phân tích thể tích
- Tìm hiểu về những khái niệm cơ bản trong phân tích thể tích và khối lượng  


	- Trình bày được nguyên tắc, phân loại các phương pháp phân tích khối lượng và cách tính kết quả

-  Mô tả được các giai đoạn chính của phân tích khối lượng 

- Nắm được nguyên tắc chung của phương pháp phân tích thể tích 
- Hiểu khái niệm sự chuẩn độ, điểm tương đương, điểm cuối, dung dịch chuẩn, chất chỉ thị  
-  Nắm vững khái niệm nồng độ thể tích, nồng độ phần trăm,nồng độ mol, nồng độ đương lượng, độ chuẩn và độ chuẩn theo chất định phân 
- Áp dụng định luật đương lượng hoăc định luật hợp thức để tính được kết quả định lượng

	Tuần 3,4,5,

6:
	Chương 3: Cân bằng axit – bazơ. Phương pháp chuẩn độ axit – bazơ
3.1 Lý thuyết Bronsted và Lowry về axit – bazơ
3.2 Tích số ion của nước. Chỉ số hydrogen

3.3 Hằng số axit Ka. Hằng số bazơ Kb
3.4 Tính pH của các dung dịch axit, bazơ
3.5 Dung dịch đệm

3.6 Chuẩn độ axit – bazơ 

   3.6.1 Nguyên tắc của chuẩn độ axit – bazơ

   3.6.2 Chất chỉ thị trong chuẩn độ axit – bazơ

   3.6.3 Cách xác định điểm tương đương trong phương pháp trung hòa với dung môi nước

   3.6.4 Các trường hợp chuẩn độ
     3.6.4.1 Chuẩn độ axit mạnh và bazơ mạnh

     3.6.4.2 Chuẩn độ đơn axit yếu và đơn bazơ yếu

     3.6.4.3 Chuẩn độ đa axit và đa bazơ
	7
	1,5
	
	
	PPGD: 

- Thuyết trình 
- Trình chiếu Powerpoint

Yêu cầu SV:

- Đọc tài liệu [1] chương 3 và 4; [2] phần I, chương 2 và phần II, chương 2
- Tìm hiểu thuyết axit – bazơ của Bronsted–Lowry, hằng số axit, hằng số bazơ, dung dịch đệm 
- Tìm thông tin về phương pháp chuẩn độ axit – bazơ và chất chỉ thị sử dụng trong phương pháp này 


	- Hiểu khái niệm về axit, bazơ theo Bronsted – Lowry và tính được pH của các dung dịch này trong trường hợp riêng lẻ

- Biết  được tính chất, thành phần và tác dụng của dung dịch đệm

- Nắm được nguyên tắc chung của phương pháp chuẩn độ axit – bazơ 

- Mô tả được dạng đường cong chuẩn độ và lựa chọn được chất chỉ thị trong phương pháp chuẩn độ axit – bazơ



	Tuần 6,7,9:


	Chương 4: Cân bằng oxy – hóa khử. Chuẩn độ oxy – hóa khử

4.1 Cân bằng oxy – hóa khử

   4.1.1 Các định nghĩa

   4.1.2 Thế oxy  hóa khử

   4.1.3 Những yếu tố ảnh hưởng đến thế oxy hóa khử

   4.145 Hằng số cân bằng và vận tốc của phản ứng oxy – hóa khử 

4.2 Chuẩn độ oxy – hóa khử

   4.2.1 Chất chỉ thị dùng trong phương pháp oxy – hóa khử

   4.2.2 Đường chuẩn độ oxy – hóa khử

4.2.3 Một số phương pháp oxy – hóa khử thường dùng    
	4
	1
	
	
	PPGD: 

- Thuyết trình

- Trình chiếu Powerpoint

Yêu cầu SV:

- Đọc tài liệu [1] chương 9 và 10; [2] phần I, chương 5 và phần II, chương 4
- Tìm thông tin liên quan tới phản ứng oxy hóa khử

- Tìm hiểu về phương pháp chuẩn độ oxy hóa khử và các chất chỉ thị thường được dùng trong phương pháp này
	- Trình bày được khái niệm về chất oxy hóa, chất khử, cặp oxy hóa khử liên hợp, phản ứng oxy hóa khử

- Hiểu khái niệm thế oxy hóa  khử, thế oxy hóa khử tiêu chuẩn và  thế oxy hóa khử tiêu chuẩn điều kiện  

- Biết được nguyên tắc, điều kiện ứng dụng và tính được kết quả của các phương pháp định lượng bằng permanganat, dicromat, iot-thiosunfat

- Kể ra được một số chất chỉ thị thường dùng trong phương pháp chuẩn độ oxy – hóa khử 



	Tuần
8
	Kiểm tra giữa kỳ
	
	
	
	
	Yêu cầu SV:

- Ôn tập các kiến thức liên quan theo yêu cầu của giảng viên
	- Nắm vững và cũng cố kiến thức đã học

	Tuần 

10,11,

12:
	Chương 5: Cân bằng tạo kết tủa. Chuẩn độ kết tủa

5.1 Cân bằng tạo kết tủa

   5.1.1  Điều kiện tạo thành kết tủa và qui tắc tích số tan

   5.1.2 Quan hệ giữa độ tan và tích số tan

   5.1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến độ tan của kết tủa

   5.1.4 Kết tủa phân đoạn

   5.1.5 Kết tủa keo 

5.2 Chuẩn độ kết tủa

   5.2.1 Nguyên tắc của phương pháp

   5.2.2 Các phương pháp chuẩn độ kết tủa

   5.2.3 Đường chuẩn độ kết tủa

   5.2.4 Cách xác định điểm cuối  
	4
	1
	
	
	PPGD: 

- Thuyết trình

- Trình chiếu Powerpoint

Yêu cầu SV:

- Đọc tài liệu [1] chương 7 và 8; [2] phần I, chương 4 và phần II, chương 5
- Tìm hiểu về phản ứng kết tủa, tích số tan, độ tan, kết tủa phân đoạn, kết tủa keo

- Tìm hiểu về phương pháp chuẩn độ kết tủa 
	- Biết được điều kiện để tạo thành kết tủa

- Hiểu khái niệm về tích số tan, độ tan và mối quan hệ giữa chúng 

- Hiểu về kết tủa phân đoạn và ứng dụng của nó trong chuẩn độ kết tủa

- Trình bày được cơ sở của phương pháp chuẩn độ kết tủa nói chung và 3 phương pháp chuẩn độ đo bạc: Mohr, Volhard và Fajan. Tính được kết quả của phép chuẩn độ



	Tuần 12:
	Bài 1: An toàn phòng thí nghiệm

1.1. Nội quy an toàn phòng thí nghiệm

1.2. Các nguồn dễ cháy nổ trong phòng thí nghiệm

1.3. Các thiết bị, dụng cụ chữa cháy trong phòng thí nghiệm

1.4. Các biện pháp xử lý khi tai nạn xảy ra

1.5. Giới thiệu một số thiết bị và dụng cụ cần thiết trong phân tích hóa học

1.6. Cách rửa dụng cụ thủy tinh sạch

1.7 Cách pha và lấy dung dung dịch chuẩn và dung dịch chuẩn gốc chính xác
	
	
	
	1
	PPGD: 

- Thuyết trình

- Trình chiếu Powerpoint
- Làm quen với phòng thí nghiệm
Yêu cầu SV:

- Đọc tài liệu do cán bộ hướng dẫn thí nghiệm cung cấp
	- Nắm được nội quy trong phòng thí nghiệm

- Biết được các nguồn dễ cháy nổ trong phòng thí nghiệm 

- Biết được vị trí của các thiết bị ứng cứu sự cố trong phòng thí nghiệm (thiết bị chữa cháy, vòi nước, hóa chất cấp cứu,…)

- Nắm vững các biện pháp xử lý khi tai nạn xảy ra 

- Nhận biết và thao tác sử dụng đúng một số thiết bị và dụng cụ đong đo thể tích (buret, pipet, bình định mức,…)

- Biết được cách rửa sạch dụng cụ thủy tinh

- Nắm được cách pha và lấy chính xác dung dịch chuẩn

 

	Tuần 13:
	Bài 2: Xác định nồng độ NaOH và Na2CO3 trong hỗn hợp

2.1 Lý thuyết
   2.1.1 Giới thiệu chung về phương pháp
   2.1.2 Cơ sở phương pháp phân tích
   2.1.3 Dụng cụ và thiết bị phân tích
   2.1.4 Hóa chất
   2.1.5 Quy trình phân tích
   2.1.6 Cách tính toán và nhận xét kết quả

2.2 Thực hành
   2.2.1 Chuẩn bị thí nghiệm: hóa chất, dụng cụ, thiết bị
   2.2.2 Thực hành phân tích trên mẫu cụ thể
   2.2.3 Tính toán kết quả, nhận xét
   2.2.4 Viết báo cáo thí nghiệm
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	PPGD: 

- Thực hành trong phòng thí nghiệm
Yêu cầu SV:
- Ôn lại kiến thức chương 3
- Tìm hiểu nội dung bài thí nghiệm 
	- Nắm vững nội dung và các bước tiến hành thí nghiệm

- Chuẩn bị được đầy đủ dụng cụ và hóa chất, thao tác đúng kỹ thuật khi thực hành
- Thực hiện được các thao tác chuẩn độ dung dịch bazơ và tính được kết quả

	Tuần 14:
	Bài 3: Phương pháp permanganate, xác định nồng độ dung dịch Fe3+ bằng KMnO4
3.1 Lý thuyết
   3.1.1 Giới thiệu chung về phương pháp
   3.1.2 Cơ sở phương pháp phân tích
   3.1.3 Dụng cụ và thiết bị phân tích
   3.1.4 Hóa chất
   3.1.5 Quy trình phân tích
   3.1.6 Cách tính toán và nhận xét kết quả

3.2 Thực hành
   3.2.1 Chuẩn bị thí nghiệm: hóa chất, dụng cụ, thiết bị
   3.2.2 Thực hành phân tích trên mẫu cụ thể
   3.2.3 Tính toán kết quả, nhận xét
   3.2.4 Viết báo cáo thí nghiệm 
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	PPGD: 

- Thực hành trong phòng thí nghiệm

Yêu cầu SV:

- Ôn lại kiến thức chương 4
- Tìm hiểu nội dung bài thí nghiệm
	- Nắm vững nội dung và các bước tiến hành thí nghiệm

- Chuẩn bị được đầy đủ dụng cụ và hóa chất, thao tác đúng kỹ thuật khi thực hành

- Thực hiện được các thao tác chuẩn độ và tính được kết quả

	Tuần 15:
	Bài 4: Chuẩn độ kết tủa, xác định Cl– bằng phương pháp Morh
4.1 Lý thuyết
   4.1.1 Giới thiệu chung về phương pháp
   4.1.2 Cơ sở phương pháp phân tích
   4.1.3 Dụng cụ và thiết bị phân tích
   4.1.4 Hóa chất
   4.1.5 Quy trình phân tích
   4.1.6 Cách tính toán và nhận xét kết quả

4.2 Thực hành
   4.2.1 Chuẩn bị thí nghiệm: hóa chất, dụng cụ, thiết bị
   4.2.2 Thực hành phân tích trên mẫu cụ thể
   4.2.3 Tính toán kết quả, nhận xét
   4.2.4 Viết báo cáo thí nghiệm
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	PPGD: 

- Thực hành trong phòng thí nghiệm

Yêu cầu SV:

- Ôn lại kiến thức chương 5
- Tìm hiểu nội dung bài thí nghiệm
	- Nắm vững nội dung và các bước tiến hành thí nghiệm

- Chuẩn bị được đầy đủ dụng cụ và hóa chất, thao tác đúng kỹ thuật khi thực hành

- Thực hiện được các thao tác chuẩn độ và tính được kết quả

	Tuần 16
	Thi kết thúc học kỳ
	
	
	
	
	Yêu cầu SV:

- Ôn tập các kiến thức liên quan theo yêu cầu của giảng viên
	- Nắm vững và cũng cố kiến thức đã học


8. Thông tin về GV/nhóm GV 
1. Họ và tên: Nguyễn Ngọc Hạnh

Chức danh khoa học (học hàm, học vị): PGS. TS

Địa chỉ liên hệ: Bộ Môn Hóa Lý, Trường Đại học Bách Khoa TPHCM
Điện thoại, email: 0913769168, nnhanhdhbk@gmail.com
2. Họ và tên: Đàm Thị thanh Hải
Chức danh khoa học (học hàm, học vị): TS
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